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 Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu.
Câu I (2,0 điểm):
Trình bày thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng ngập lụt nghiêm trọng nhất cả nước?
Câu II (3,0 điểm): 
Lao động - việc làm và đô thị hóa là những vấn đề xã hội được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Em hãy:
1. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Giải thích tại sao tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng?

2. Nêu các phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động nước ta hiện nay.

Câu III (4,0 điểm):
Nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng trong nền kinh tế ở nước ta. Em hãy:

1. Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thủy sản. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thủy sản?
2. Chứng minh kinh tế trang trại của nước ta có bước phát triển mới. Tại sao kinh tế trang trại ở nước ta được phát triển mạnh trong những năm gần đây?
Câu IV (5,0 điểm):

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Em hãy:
1. Trình bày sự phân bố cây công nghiệp lâu năm chủ yếu và nêu ý nghĩa việc phát triển cây công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
2. Phân tích việc khai thác thế mạnh về kinh tế biển của vùng.
Câu V (6,0 điểm):   Cho bảng số liệu sau:
Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta, giai đoạn 2000 - 2012.
                                                                                                      (Đơn vị: Nghìn tấn) 

	Năm
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển

	2000
	6258,2
	144571,8
	57395,3
	15552,5

	2005
	8786,6
	298051,3
	111145,9
	42051,5

	2010
	7861,5
	587014,2
	144227,0
	61593,2

	2012
	6952,1
	717905,7
	174385,4
	61694,2


                                                                             (Nguồn: Niên giám thống kê 2014)
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 2000 - 2012.

2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng từ biểu đồ đã vẽ.
........................................Hết...........................................

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục từ 2009 đến nay.
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     Hướng dẫn chấm có 04 trang, gồm 05 câu

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	2,0

	
	a
	Trình bày thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội:
	1,25

	
	
	* Thế mạnh: 
- Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản.

- Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như thủy sản, khoáng sản và lâm sản.

- Là điều kiện thuận lợi để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại.

- Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông.
* Hạn chế:

- Thiên tai (bão, lụt, hạn hán...) thường xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	Đồng bằng sông Hồng là vùng ngập lụt nghiêm trọng nhất cả nước vì:
	0,75

	
	
	- Diện mưa bão rộng, lũ tập trung.

- Mặt đất thấp, xung quanh có đê sông, đê biển bao bọc. 
- Mức độ đô thị hóa cao...
	0,25

0,25
0,25

	II
	
	3,0

	
	1
	Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Giải thích tại sao tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng?
	1,5

	
	a
	Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn:
	

	
	
	- Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn và đang có xu hướng giảm dần (dẫn chứng).
- Lao động trong khu vực thành thị còn chiếm tỉ lệ nhỏ và đang có xu hướng tăng dần (dẫn chứng).
	0,5

0,5

	
	b
	Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng vì:
	

	
	
	- Do nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Quá trình đô thị hóa, đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn....
	0,25

0,25

	
	2
	Phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động của nước ta hiện nay:
	1,5

	
	
	- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng đa dạng hóa các loại hình đào tạo....

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	III
	
	4,0

	
	1
	Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thủy sản. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thủy sản?
	2,0

	
	a
	Những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thủy sản:
	1,25

	
	
	- Vùng biển rộng, có nguồn lợi hải sản khá phong phú (dẫn chứng)
- Nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm : Cà Mau - Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ) và Hoàng Sa - Trường Sa.

- Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt hải sản. 

- Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn; dịch vụ thuỷ sản và các cơ sở chế biến thủy sản được mở rộng.

- Thị trường (trong nước, thế giới) ngày càng mở rộng; sự đổi mới trong chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đánh bắt,...
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản :
	0,75



	
	
	- Hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

- Nhu cầu lớn trên thị trường (nhất là các thị trường Hoa Kì, EU,...).
- Diện tích mặt nước còn nhiều, kĩ thuật nuôi trồng ngày càng hoàn thiện và các lí do khác (kinh nghiệm nuôi trồng, chính sách,...).
	0,25

0,25
0,25

	
	2
	Chứng minh kinh tế trang trại của nước ta có bước phát triển mới. Tại sao kinh tế trang trại ở nước ta được phát triển mạnh trong những năm gần đây?
	2,0

	
	a
	Kinh tế trang trại của nước ta có bước phát triển mới:
	1,25

	
	
	- Số lượng trang trại tăng nhanh (dc), trong đó tăng nhanh nhất là trang trại ngành nuôi trồng thủy sản, tiếp đó là trang trại chăn nuôi và cây hàng năm (dc)…

- Về cơ cấu: Các trang trại trồng trọt giảm tỉ trọng, tăng tỉ trọng trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (dc).

- Về phân bố: Trước đây …., hiện nay…
	0,5

0,5
0,25

	
	b 
	Kinh tế trang trại ở nước ta được phát triển mạnh trong những năm gần đây vì:
	0,75



	
	
	- Kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có nhiều thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trang trại (tự nhiên, kinh tế - xã hội, vốn, thị trường,…)

- Kinh tế trang trại là mô hình quan trọng của sản xuất hàng hóa.
	0,25

0,25

0,25

	IV
	
	5,0

	
	1
	Trình bày sự phân bố cây công nghiệp lâu năm chủ yếu và nêu ý nghĩa việc phát triển cây công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	3,0

	
	a
	Sự phân bố cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
	1,25

	
	
	- Cây chè: là vùng trồng chè lớn nhất cả nước.

+ Tập trung ở các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La.

           (Trường hợp nếu thí sinh nêu được 6 tỉnh trồng chè của vùng cho 0,5 điểm; nếu nêu được 3 - 5 tỉnh cho 0,25; nếu nêu dưới 3 tỉnh thì không cho điểm)

- Cà phê: Sơn La.
	0,5

0,5

0,25

	
	b
	Ý nghĩa việc phát triển cây công nghiệp của vùng: 
	1,75

	
	
	- Ý nghĩa kinh tế:

+ Tạo nên cơ cấu ngành kinh tế đa dạng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng.

+ Cơ sở để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

- Ý nghĩa xã hội:

+ Tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm nâng cao đời sống nhân dân, hạn chế nạn du canh, du cư.

+ Góp phần thu hút dân cư và lao động cho vùng.

- Ý nghĩa về môi trường: Phát triển cây công nghiệp góp phần bảo vệ môi trường.
	0,5

0,25

0,5

0,25
0,25

	
	2
	Phân tích việc khai thác thế mạnh về kinh tế biển của vùng:
	2,0

	
	
	- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản:

+ Có ngư trường vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng, nhiều bãi triều, vũng , vịnh thuận lợi cho đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Phát triển mạnh nhất là đánh bắt xa bờ và nuôi trồng.

- Du lịch biển: 

+ Giàu tài nguyên du lịch biển- đảo (d/c)... Ngành du lịch biển phát triển mạnh với trung tâm du lịch là TP Hạ Long 

- Giao thông vận tải biển: 

+ Có nhiều vũng, vịnh, có thể xây dựng cảng nước sâu (d/c). Giao thông vận tải biển phát triển mạnh, trong đó có cảng Cái Lân được xây dựng và nâng cấp.

- Khoáng sản biển: có mỏ cát trắng để làm thủy tinh ở Vân Hải, hiện nay đang được khai thác.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	V
	
	6,0

	
	1
	Vẽ biểu đồ
	3,0

	
	
	- Xử lí số liệu:  Bảng: Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta thời kỳ 2000 - 2012 (%)

Năm
Đường sắt

Đường bộ

Đường sông

Đường biển

2000
100,0

100,0

100,0

100,0

2005
140,4

206,1

193,6

270,3

2010
125,6

406,0

251,3

396,0

2012
111,1

496,5

303,8

396,7

                  (Trường hợp thí sinh không có tên bảng số liệu trừ 0,25 điểm)

- Vẽ biểu đồ:

+ Biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng. Có thể tham khảo biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 2000 - 2012
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+ Yêu cầu: Chính xác khoảng cách năm, có tên biểu đồ, đơn vị, chú giải, số liệu ghi trên biểu đồ.

- Lưu ý:

+ Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm.

+ Nếu thiếu 1 trong các yêu cầu trên thì trừ 0,25 điểm/yêu cầu
	1,0
2,0

	
	2
	Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta trong giai đoạn trên.
	3,0

	
	a
	Nhận xét:
	1,25

	
	
	- Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta thời kỳ 2000 - 2012 đều tăng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau.

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (dẫn chứng).

- Tiếp theo đến là khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và đường sông (dẫn chứng).

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt có tốc độ tăng trưởng chậm nhất, từ 2005 tốc độ tăng trưởng giảm (dẫn chứng).
	0,5
0,25

0,25

0,25



	
	b
	Giải thích:
	1,75

	
	
	- Công cuộc đổi mới tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, làm tăng nhu cầu đối với ngành vận tải.

- Tốc độ tăng trưởng của các ngành phụ thuộc vào đặc điểm kinh tê - kĩ thuật và nhu cầu vận tải.

+ Đường bộ: gắn với sự tiện lợi, cơ động và khả năng thích nghi cao với điều kiện địa hình.

+ Đường biển: gắn với xu thế mở cửa, hội nhập...

+ Đường sông: ưu điểm là thích hợp với việc chuyên chở hàng hóa nặng, cồng kềnh, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên...

+ Đường sắt: hạn chế về mạng lưới, khả năng cơ động, đầu tư lớn...
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Tổng
	Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV + Câu V
	20,0


Số báo danh


…………………….


…........................
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